
PHỤ LỤC 

(đính kèm Kế hoạch số 1451 /KH-YTVN ngày 04/10/2021) 

1. Danh sách  tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêm chủng: 

TT Họ và tên Đơn vị Số điện thoại Ghi chú 

Tổ 1 
Trần Văn Minh Phó Giám đốc 0913 458 773 

Cánh Nam 
Đoàn Đức Minh Khoa KSBT 0914 485 239 

Tổ 2 

Lương Đăng Trường Phó Giám đốc 0905 302 341 

Cánh Bắc 
Vũ Thanh Bình 

Phòng Điều 

dưỡng 
0919 041 650 

 

2. Danh sách tổ cấp Vắc xin: 

TT Họ và tên Đơn vị Số điện thoại Ghi chú 

1 
Võ Thị Quốc Oanh Khoa Dược 0949219249 

 
Trần Thế Huy Khoa KSBT 0344754329 

 

3. Danh sách đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các điểm tiêm chủng: 

TT 

Địa điểm 

triển khai 

tiêm chủng 

Họ và tên Đơn vị Chức vụ 

Số điện 

thoại 

liên hệ 

Đội 

1 

Các xã 

cánh Bắc 

Nguyễn Ngọc Tuấn Khoa Cấp cứu 
Tổ 

trưởng 

0395 

789 589 

Nguyễn Tấn Khoa Khoa Cấp cứu Tổ phó 
0988 

795 949 

Nguyễn Văn Cẩn 
PK ĐKKV 

Tu Bông 
Lái xe 

0935 

899 039 

Đội Các xã Lương Duyên Thắng Khoa Nội Tổ 0913 



2 cánh Nam trưởng 417 343 

Vũ Thanh Bình Phòng ĐD Tổ phó 
0919041 

605 

Nguyễn Văn Sơn Phòng TCHC Lái xe 
0972 

723 220 

         

 4. Nhân Lực hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng 

Tên đơn vị Số lượng Họ và Tên 

TYT Đại Lãnh 01 Y sĩ Phan Công Hiệp 

TYT Vạn Thọ 02 điều dưỡng 
Nguyễn Anh Tú 

Nguyễn Thị Bích Dung 

TYT Vạn Phước 01 điều dưỡng Dương Lê Thanh Thoại 

TYT Vạn Long 
01 Y sĩ Hồ Kiều Khánh Yên 

01 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Duyên 

TYT Vạn Khánh 

01 Y sĩ Võ Thị Tuyết 

02 điều dưỡng 
Nguyễn Thị Thu Huyền  

Nguyễn Thị Bích Trâm 

TYT Vạn Thắng 
01 Bác sĩ Nguyễn Tấn Trực 

01 Điều dưỡng Huỳnh Thị Thu Liễu 

TYT Vạn Phú 
01 Bác sĩ Diệp Văn Nhân 

01 điều dưỡng Nguyễn Dương Minh Tú 

TYT Vạn Bình 

01 Bác sĩ Phan Thành Hưng 

02 Điều dưỡng 
Lê Thị Kim Huê 

Đặng Thị Tuất 

Vạn Lương 
01 Bác sĩ Lê Thị Mỹ Nguyệt 

01 Điều dưỡng Đỗ Thị Diệp Qua 

TYT Vạn Hưng 01 Y sĩ Võ Thị Thủy Tiên 

TYT Vạn Giã 01 Điều dưỡng Nguyễn Thị Tố Như 
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